
LAFOCAINLAFOCAINsprayspray
Giới thiệu:
Lidocain có tác dụng gây tê tại chỗ, nhóm amid, thời gian tác dụng trung bình. Cơ chế gây tê 
tại chỗ phong bế phát sinh và dẫn truyền xung động thần kinh bằng cách giảm tính thấm của 
màng tế bào thần kinh với ion natri, do đó ổn định màng và ức chế sự khử cực, dẫn đến làm 
giảm lan truyền hiệu điện thế hoạt động, sau đó block dẫn truyền xung động thần kinh. 
Lidocain hiện được dùng rộng rãi nhất, gây tê nhanh hơn, mạnh hơn, rộng hơn và thời gian dài 
hơn so với procain cùng nồng độ. Lidocain được chọn dùng cho người mẫn cảm với nhóm gây 
tê loại este. Lidocain có phạm vi ứng dụng rộng rãi để gây tê, có hiệu quả trong mọi trường hợp 
cần gây tê có thời gian tác dụng trung bình.
Sản phẩm an toàn, không chứa Paraben, Sodium metabisul�t, Para-aminobenzoic (PABA) nên 
giảm gây tác dụng không mong muốn và dị ứng cho người sử dụng.
Thành phần:
Lidocain (Lidocain base) (10%), Propylen glycol và các tá dược khác
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 20 ml
Công dụng:
Dùng trong nha khoa và phẫu thuật miệng:
Trong nha khoa và phẫu thuật miệng, khi cần gây tê nơi tiêm. Cũng có thể dùng trong các 
phẫu thuật như rạch một áp xe nông, nhổ các răng sắp rụng bị lung lay, lấy bỏ mảnh xương và 
khâu các vết thương ở niêm mạc. Các mục đích sử dụng khác bao gồm gây tê nướu răng để 
gắn mão răng hay cầu răng, lấy bỏ bằng tay hay bằng dụng cụ (hay cắt bỏ) nhú khe răng phì 
đại.
Gây tê nơi tiêm
Sử dụng gây tê khi thực hiện các thủ thuật vùng xoang mũi, họng và thanh quản…
Lafocain spray làm giảm hay ức chế phản xạ của hầu khi chuẩn bị chụp X-quang. Chỉ được 
dùng với các vật dụng lấy dấu răng bằng cao su. Chống chỉ định dùng khi thạch cao được sử 
dụng để lấy dấu răng vì có nguy cơ hút vào phổi. Có thể sử dụng Lafocain spray khi cắt bỏ các 
bướu lành và nông của niêm mạc. Có thể dùng Lafocain spray ở trẻ em khi cắt hàm và khi rạch 
mở nang tuyến nước bọt.
Trong khoa tai mũi họng:
Điều trị chảy máu cam trước khi đốt điện, cắt vách mũi và cắt bỏ polip mũi. Lafocain spray 
cũng được dùng trước khi cắt amidan để ức chế phản xạ của hầu và để gây tê nơi tiêm
Lafocain spray cũng được dùng để gây tê bổ sung trước khi rạch mở một áp xe quanh amidan 
hay trước khi chọc xoang hàm.
Có thể dùng Lafocain spray để gây tê trước khi bơm rửa xoang. Trước khi dùng trong phẫu 
thuật vùng hầu hay mũi-họng, cần lưu ý là Lidocain ức chế phản xạ hầu và lan đến thanh quản 
và khí quản và do đó cũng ức chế phản xạ ho, việc này có thể dẫn đến viêm phế quản-phổi. 
Không nên dùng Lafocain spray để gây tê tại chỗ trước khi cắt amidan và nạo VA ở trẻ dưới 8 
tuổi.
Các thận trọng nói trên rất quan trọng ở trẻ em vì phản xạ nuốt của trẻ xảy ra nhiều hơn là ở 
người lớn.
Phụ khoa và sản khoa:
Dùng để gây tê trước khi thực hiện các phẫu thuật phụ khoa như trong thủ thuật cắt âm hộ, 
phẫu thuật âm đạo hay phẫu thuật một phần tử cung, gây tê trước khi cắt tầng sinh môn hoặc 
khâu tầng sinh môn, cũng có thể dùng sản phẩm khi rạch hay điều trị rách màng trinh hay 
khâu áp xe.
Trong nội soi, thăm khám bằng dụng cụ:
Để gây tê vùng hầu trước khi đút ống qua mũi hay miệng (ống soi tá tràng, trước khi tiến hành 
bữa ăn thử nghiệm phân đoạn) cũng như trước khi soi trực tràng và khi thay canun.
Trong da liễu:
Dùng gây tê niêm mạc và da khi thực hiện các tiểu phẫu.
Kéo dài thời gian quan hệ
Liều lượng và cách dùng:
Dùng ở dạng phun mù, dùng để phun vào niêm mạc. Liều lượng thay đổi phụ thuộc vào khu 
vực cần gây tê. Nguyên tắc sử dụng là dùng liều nào thấp nhất có hiệu quả.
Nha khoa-phẫu thuật miệng: 1-4 lần xịt
Tai mũi họng:1-3 lần xịt
Nội soi: 1-2 lần xịt
Sản khoa: Có thể lên đến 17 lần xịt
Phụ khoa: 1-2 lần xịt
Khoa da liễu:1-2 lần xịt
Nếu thấm vào một tăm bông thì có thể bôi thuốc trên một diện tích lớn hơn.
Trẻ em: Các tài liệu trong y văn cho thấy là cũng có thể dùng Lafocain spray cho trẻ em trong 
nha khoa và phẫu thuật miệng, tốt nhất là dưới dạng bôi để không làm trẻ sợ hãi khi bơm và 
cũng để tránh cảm giác châm chích thường bị than phiền như là tác dụng phụ. Cũng có thể áp 
dụng cách này cho trẻ em dưới 2 tuổi.
Kéo dài quan hệ: xịt 2 đến 3 lần vào đầu và xung quanh dương vật sau 5 phút để hoạt chất 
thấm và có tác dụng. Nếu muốn sex oral thì sau khi xịt vài phút nên tắm sạch sẽ để sex oral an 
toàn Rửa sạch sau khi dùng lidocain 10%
Hướng dẫn sử dụng: 
Bước 1 : Tháo nắp bảo vệ đầu nhấn. Lắp vòi xịt vào lọ
Bước 2 : Hướng vòi xịt tại vị trí tác dụng
Bước 3 : Nhấn xịt, theo liều lượng hướng dẫn
Có thể thấm vào một tăm bông thì có thể bôi  trên một diện tích lớn hơn, và sử dụng  được cho 
trẻ em tránh làm trẻ sợ khi xịt.
Chú ý: Vẩy nhẹ đầu xịt trước và sau khi sử dụng. Nên vệ sinh đầu xịt bằng nước sạch nếu 
không sử dụng thường xuyên.
Đối tượng không sử dụng:
Người quá mẫn với lidocain và các sản phẩm gây tê cục bộ nhóm amid hay có tiền sử co giật vì 
lidocain hay quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
Người bị block nhĩ-thất độ II-III và rối loạn dẫn truyền trong tâm thất.
Người mắc hội chứng Adams-stokes, nhịp tim chậm nghiêm trọng và hội chứng suy nút xoang
Sốc do tim
Chức năng của tâm thất trái suy giảm đáng kể.
Thận trọng và cảnh báo:
Dùng hết sức thận trọng cho người có bệnh gan, suy tim, thiếu oxygen máu nặng, suy hô hấp 
nặng, giảm thể tích máu hoặc sốc, block tim không hoàn toàn hoặc nhịp tim chậm, và rung nhĩ. 
Dùng thận trọng ở người ốm nặng hoặc suy nhược, vì dễ bị ngộ độc toàn thân với lidocain.
- Thai kỳ và cho con bú
Có thể dùng Lafocain spray khi đang mang thai vì các liều điều trị được khuyến cáo không gây 
nguy hại cho người mẹ. Khi dùng cho phụ nữ đang cho con bú thì phải cân nhắc kỹ lợi hại.
Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp, nhiệt độ dưới 30oC.
Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
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